
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  Ĩ AN    NH   NH  Ư NG
 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hoàng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân; 

2. Ông Từ Anh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu,   ƣ         n n  n d n t ành 

phố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi Thị Xuân Tình - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 t  ng 3 năm 2023 tại Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bìn  Dƣơng xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ lý số 316/2022/TLST-DS ngày 

25/10/2022 về việc “ r n  c ấp   p   ng vay tài sản” t eo Quyết  ịn   ƣ  vụ 

án ra xét xử số 07/2023/QĐXXST-DS ngày 31/01/2023, giữ  c c  ƣơng sự: 

- Nguyên  ơn: Ông Nguyễn H ng Qu, sin  năm 1956;  ịa chỉ: 60/14 khu 

phố T B, p ƣờng Đ H, thành phố D A, tỉn  Bìn  Dƣơng. Có yêu cầu xét xử 

vắng mặt. 

- Bị  ơn: Ông Lê Hữu H, sin  năm 1975;  ịa chỉ: 36/60  ƣờng Ng Tr Ph, 

khu phố B Đ 4, p ƣờng A B, thành phố D A, tỉnh Bình Dƣơng và bà Nguyễn 

Thị H1, sin  năm 1973;  ịa chỉ: 36/60  ƣờng Ng Tr Ph, khu phố B Đ 4, p ƣờng 

A B, thành phố D A, tỉn  Bìn  Dƣơng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-   eo  ơn   ởi kiện ngày 19/10/2022 và lời khai trong quá trình tố tụng, 

nguyên  ơn ông Nguyễn H ng Qu trình bày: 

Thông qua mối quan hệ   ng  ƣơng    n  Ho , ông Nguyễn H ng Qu và 

ông Lê Hữu H có nhận nhau làm anh em kết ng ĩ . Trong khoảng thời gian năm 
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2017 – 2018, ông H có nói với  ông Qu là v  ch ng ông có công ty   ng làm ăn 

rất hiệu quả và  ề nghị ông Qu cho vay tiền  ể làm vốn làm ăn. Cụ thể: 

Ngày 22/3/2017 v  ch ng ông H v y 500.000.000   ng, hẹn 24/4/2017 sẽ 

trả. 

Ngày 20/7/2017 ông H vay tiếp 200.000.000   ng, thời hạn vay 12 tháng. 

Ngày 24/8/2017 ông H vay tiếp 100.000.000   ng, thời hạn vay 10 ngày. 

Ngày 02/11/2017 ông H vay tiếp 200.000.000   ng, thời hạn vay 12 

tháng. 

Ngày 29/5/2018 ông H vay tiếp 300.000.000   ng, hẹn  ến 30/12/2018 

trả. 

Ngày 30/7/2018 ông H vay tiếp 30.000.000   ng. 

Tổng cộng số tiền ông Qu cho ông H vay là 1.330.000.000   ng.  

Tất cả có 06 lần ông Qu cho ông H vay tiền, trong  ó có 05 lần có làm 

giấy vay tiền và 01 lần chuyển khoản. Trong 06 lần cho vay tiền thì có 02 lần có 

thoả thuận lãi, còn lại các lần khác không có thoả thuận lãi. Khoản vay ngày 

20/7/2017 có thoả thuận lãi suất 3%/tháng và khoản vay ngày 29/5/2018 lãi suất 

2%/tháng. Tuy có thoả thuận lãi n ƣng ông H không trả lãi cho ông Qu lần nào.  

  eo  ơn   ởi kiện ông Qu yêu cầu ông H phải trả số tiền n  gốc là 

1.330.000.000   ng và tiền lãi là 1.360.000.000   ng. Tổng cộng 2.690.000.000 

  ng. Tại Biên bản lấy lời khai ngày 09/01/2023, ông Qu t  y  ổi một phần yêu 

cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu ông H trả cho ông tiền gốc tổng cộng 1.330.000.000 

  ng và tiền lãi trong hạn + lãi quá hạn của 02 khoản vay có thoả thuận lãi nêu 

trên, còn những khoản vay còn lại do không có thoả thuận lãi nên ông Qu không 

yêu cầu tín  lãi. Đ ng thời, ông Qu chỉ yêu cầu ông Lê Hữu H trả n , không yêu 

cầu bà Nguyễn Thị H1 trả. 

Chứng cứ nguyên  ơn cung cấp: Giấy vay tiền ngày 20/7/2017, giấy biên 

nhận tiền góp vốn kinh doanh ngày 02/11/2017, giấy vay tiền ngày 24/8/2017, 

giấy vay tiền ngày 29/5/2018, giấy vay tiền ngày 22/3/2017, giấy nộp tiền ngày 

30/7/2018. 

- Đối với bị đơn ông Lê Hữu H và bà Nguyễn Thị H1: Sau khi thụ lý vụ 

 n,      n  ã tống  ạt thông báo thụ lý vụ án b ng  ìn  t ức niêm yết công khai 

và yêu cầu có ý kiến trả lời b ng văn bản  ối với các yêu cầu khởi kiện của ông 

Nguyễn H ng Qu n ƣng ông H và bà H1 không có ý kiến cũng   ông cung cấp 

tài liệu, chứng cứ. Vào ngày 04/01/2023 và 30/01/2023, Tòa án triệu tập ông 

Huệ và bà Hải tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 
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chứng cứ và tham gia hòa giải, n ƣng ông H và bà H1 vắng mặt không có lý do. 

Đ ng thời, ông H và bà H1 cũng   ông cung cấp bất cứ tài liệu, chứng cứ gì. 

- Ý kiến củ   ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng t  m gi  p iên t  :  

Quá trình tố tụng, Thẩm phán, Hội   ng xét xử, nguyên  ơn  ã c ấp hành 

và tuân theo pháp luật  úng quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Nguyên  ơn có yêu cầu xét xử vắng mặt; bị  ơn  ã  ƣ c triệu tập h p lệ n ƣng 

vắng mặt lần thứ 2 nên Hội   ng xét xử xét xử vắng mặt c c  ƣơng sự là h p lệ.  

Về nội dung vụ án, xét thấy nguyên  ơn và bị  ơn có quan hệ h p   ng 

vay tiền theo các chứng cứ do nguyên  ơn cung cấp trong quá trình tố tụng: 

Giấy vay tiền ngày 20/7/2017, giấy biên nhận tiền góp vốn kinh doanh ngày 

02/11/2017, giấy vay tiền ngày 24/8/2017, giấy vay tiền ngày 29/5/2018, giấy 

vay tiền ngày 22/3/2017, giấy nộp tiền ngày 30/7/2018. Bị  ơn c ƣ  trả nên yêu 

cầu khởi kiện củ  nguyên  ơn  ối với bị  ơn là có cơ sở,  ề nghị Hội   ng xét 

xử xem xét chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bị  ơn ông Lê Hữu H và bà Nguyễn Thị H1  ã  ƣ c tống  ạt h p lệ 

 ể tham gia phiên tòa vào ngày 17/02/2023 và ngày 09/3/2023 n ƣng ông H và 

bà H1 vắng mặt hai lần liên tiếp   ông có l  do. Do  ó, Hội   ng xét xử tiến 

hành xét xử vắng mặt bị  ơn t eo quy  ịnh củ  Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

[2] Về quan hệ vay tiền giữa ông Nguyễn H ng Qu với ông Lê Hữu H, 

theo lời khai của ông Qu và các chứng cứ do ông Qu cung cấp trong quá trình tố 

tụng thể hiện: Tổng số tiền v y là 1.330.000.000   ng,  ƣ c thể hiện b ng các 

giấy vay tiền vào các ngày 22/3/2017 (số tiền v y 500.000.000   ng), 20/7/2017 

(số tiền v y 200.000.000   ng), 24/8/2017 (số tiền v y 100.000.000   ng), 

02/11/2017 (số tiền vay 200.000.000   ng, giấy này g i là “Giấy biên nhận tiền 

góp vốn  in  do n  n ƣng ông Qu x c  ịnh thực chất cũng là c o v y), 

29/5/2018 (số tiền v y 300.000.000   ng) và Giấy nộp tiền ngày 30/7/2018 (số 

tiền v y 30.000.000   ng). Cả 05 giấy vay tiền  ều có chữ ký của bên vay là 

ông Lê Hữu H, riêng giấy vay tiền ngày 22/3/2017 có cả chữ ký của v  ông H là 

bà Nguyễn Thị H1. Giấy nộp tiền ngày 30/7/2018 ông Nguyễn H ng Qu nộp số 

tiền 30.000.000   ng vào tài khoản của ông Lê Hữu H, có ghi nội dung “b t 

cháo lúc ốm”, t eo ông Qu khai là chuyển tiền cho ông H v y  ể mua vật tƣ 

dựng lều trại làm công trình ở Bình Thuận. Trong suốt quá trình tố tụng, bị  ơn 

ông H và bà H1 không có ý kiến hay cung cấp tài liệu chứng cứ  ể phản bác 

phần trìn  bày cũng n ƣ c ứng cứ và yêu cầu khởi kiện củ  nguyên  ơn. N ƣ 

vậy, căn cứ vào các chứng cứ nêu trên và lời khai củ  nguyên  ơn ông Qu có cơ 

sở x c  ịnh ông Qu có cho ông H vay số tiền tổng cộng là 1.330.000.000   ng. 
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[3]   eo quy  ịnh củ  Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 về ng ĩ  vụ trả 

n  củ  bên v y: “Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn...”. Ông 

Qu x c  ịnh từ   i v y  ến nay ông H c ƣ  trả cho ông khoản tiền nào, kể cả 

tiền gốc và tiền lãi. Bị  ơn ông H, bà H1 không cung cấp chứng cứ chứng minh 

 ã t ực hiện ng ĩ  vụ thanh toán n . Vì vậy, nay ông Qu khởi kiện yêu cầu ông 

H trả số tiền vay còn n  là 1.330.000.000   ng là có căn cứ chấp nhận. Quá 

trình tố tụng, ông Qu x c  ịnh chỉ yêu cầu ông H trả n , không yêu cầu bà H1. 

Đ y là   c í tự nguyện của ông Qu nên Hội   ng xét xử ghi nhận. 

[4] Về tiền lãi: Tại Đơn   ởi kiện ngày 19/10/2022 ông Qu yêu cầu ông H 

phải trả số tiền lãi là 1.360.000.000   ng, tuy nhiên trong quá trình tố tụng ông 

Qu có t  y  ổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu tính tiền lãi  ối với 02 khoản vay 

có thoả thuận lãi. Đ y là   c í tự nguyện của ông Qu nên Hội   ng xét xử ghi 

nhận và xem xét tín  lãi t eo quy  ịnh của pháp luật  ối với 02 khoản vay mà 

ông Qu yêu cầu. 

[5] Các khoản vay vào các ngày: 22/3/2017 (số tiền vay 500.000.000 

  ng), 02/11/2017 (số tiền v y 200.000.000   ng, giấy này g i là “Giấy biên 

nhận tiền góp vốn  in  do n  n ƣng ông Qu x c  ịnh thực chất cũng là c o v y, 

ông H không phản b c nên  ƣ c x c  ịnh là tiền vay), 29/5/2018 (số tiền vay 

300.000.000   ng) và Giấy nộp tiền ngày 30/7/2018 ông Qu không yêu cầu tính 

lãi nên Hội   ng xét xử không xem xét tiền lãi  ối với các khoản vay này.  

[6] Đối với các khoản vay vào các ngày: 20/7/2017 và 29/5/2018 là 02 

khoản vay có thời hạn và có lãi.   eo  ó,   oản vay ngày 20/7/2017 thời hạn 

vay là 12 tháng, mức lãi suất hai bên thoả thuận là 3%/tháng; khoản vay ngày 

29/5/2018 thời hạn vay  ến ngày 30/12/2018, lãi suất thoả thuận là 2%/tháng. 

  eo quy  ịnh tại Điều 468 Bộ luật Dân sự về lãi suất: “Lãi suất vay do các bên 

thoả thuận. Trường hợp các bên có thoả thuận về lãi suất thì lãi suất theo thoả 

thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật 

khác có liên quan quy định khác.... Trường hợp lãi suất theo thoả thuận vượt 

quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá 

không có hiệu lực”. N ƣ vậy, về lãi suất, ông Qu và ông H chỉ có thể thoả thuận 

mức lãi suất không quá 1.67%/t  ng (20%/năm), trƣờng h p này ông Qu và ông 

H thoả thuận mức lãi suất là 2%/tháng và 3%/tháng nên phần lãi suất  ã t oả 

thuận vƣ t quá 1.67%/tháng không có hiệu lực. Ông Qu x c  ịnh ông H c ƣ  trả 

lãi, ông H cũng   ông cung cấp chứng cứ chứng min   ã trả lãi  nên nay ông Qu 

khởi kiện yêu cầu trả lãi vay và  lãi quá hạn là có căn cứ chấp nhận. Cụ thể tiền 

lãi  ƣ c tính n ƣ s u: 

[7] Khoản vay ngày 20/7/2017, số tiền vay là 200.000.000   ng, thời hạn 

vay 12 tháng, lãi suất  ƣ c  iểu chỉnh là 1.67%/tháng: 

- Tiền lãi trên n  gốc trong thời hạn vay 12 tháng (từ ngày 20/7/2017  ến 

ngày 20/7/2018): 200.000.000   ng x 1.67%/tháng x 12 tháng = 40.080.000 

  ng (1); 



5 

 

- Tiền lãi của số tiền lãi chậm trả (tính từ ngày 21/7/2018  ến ngày 

09/3/2023): 40.080.000   ng x 10%/năm x 4 năm 7 t  ng 16 ngày = 18.548.000 

  ng (2); 

- Tiền lãi trên n  gốc quá hạn (tính từ ngày 21/7/2018  ến ngày 

09/3/2023): 200.000.000   ng x 30%/năm x 4 năm 7 t  ng 16 ngày = 

277.666.000   ng (3). 

Số tiền lãi phải trả cho khoản v y này: (1) + (2) + (3) = 40.800.000   ng 

+ 18.548.000   ng + 277.666.000   ng = 336.294.000   ng (I). 

[8] Khoản vay ngày 29/5/2018, số tiền v y là 300.000.000   ng, thời hạn 

v y  ến 30/12/2018, lãi suất  ƣ c  iểu chỉnh là 1.67%/tháng: 

- Tiền lãi trên n  gốc trong thời hạn vay là 07 tháng 01 ngày (từ ngày 

29/5/2018  ến ngày 30/12/2018): 300.000.000   ng x 1.67%/tháng x 07 tháng 

01 ngày = 35.237.000   ng (1); 

- Tiền lãi của số tiền lãi chậm trả (tính từ ngày 31/12/2018  ến ngày 

09/3/2023): 35.167.000   ng x 10%/năm x 4 năm 02 t  ng 09 ngày = 

14.767.000   ng (2); 

- Tiền lãi trên n  gốc quá hạn (tính từ ngày 31/12/2018  ến ngày 

09/3/2023): 300.000.000   ng x 30%/năm x 4 năm 02 t  ng 09 ngày = 

377.250.000   ng (3). 

Số tiền lãi phải trả cho khoản vay này: (1) + (2) + (3) = 35.237.000   ng 

+ 14.767.000   ng + 377.250.000   ng = 427.254.000   ng (II). 

[9] Tổng số tiền lãi ông H phải trả cho 02 khoản vay có lãi mà ông Qu có 

yều cầu là: (I) + (II) = 336.294.000   ng + 427.254.000   ng = 763.548.000 

  ng.  

[10] N ƣ vậy, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Qu, buộc 

ông H phải trả cho ông Qu số tiền vay còn n  là 1.330.000.000   ng và tiền lãi 

763.548.000   ng. Tổng cộng: 2.093.548.000   ng. 

[11] Qu n  iểm củ   ại diện Viện kiểm sát phát biểu tại phiên tòa là có 

căn cứ, phù h p với quy  ịnh của pháp luật. 

[12] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Ông Lê Hữu H phải chịu án phí có giá 

ngạc   ƣ c tính trên tổng số tiền phải trả cho ông Nguyễn H ng Qu theo quy 

 ịnh của Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy B n t ƣờng vụ Quốc 

hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 
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Căn cứ các Điều 357, 466, 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

t ƣờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; 

Căn cứ vào c c Điều 92, 144, 147 , 228 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015, tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn H ng Qu  ối với ông Lê 

Hữu H. 

Buộc ông Lê Hữu H phải trả cho ông Nguyễn H ng Qu số tiền 

2.093.548.000 (hai tỷ   ông trăm c ín mƣơi ba triệu năm trăm bốn mƣơi t m 

nghìn)   ng. 

Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành án củ  ngƣời  ƣ c thi hành án cho 

 ến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy  ịnh tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Án phí dân sự sơ t ẩm: Ông Lê Hữu H phải chịu 73.871.000 (bảy mƣơi 

ba triệu t m trăm bảy mƣơi mốt ng ìn)   ng.  

3. C c  ƣơng sự vắng mặt  ƣ c quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

(mƣời lăm) ngày, kể từ ngày nhận  ƣ c bản án hoặc niêm yết. 

4.  rƣờng h p bản án, quyết  ịn   ƣ c t i  àn  t eo quy  ịnh tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự t ì ngƣời  ƣ c thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế t i  àn   n t eo quy  ịnh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn   n  ƣ c thực hiện theo quy 

 ịnh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 


